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       DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN TRÚNG THẦU NĂM 2018 THUỘC PHẠM VI  

THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ 

STT Mã HC
Tên thuốc theo DM của 

BHYT

Tên thành phẩm 

của thuốc

Số đăng ký 

hoặc số GPNK

Nồng độ - 

Hàm lượng

Đường dùng - 

Dạng bào chế
Nhà sản xuất Đơn vị Đơn giá

Số lượng 

mua
Ghi chú

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

1 40.12 Lidocain (hydroclorid) Lidocain Kabi VD-18043-12 2%-2ml
Dung dịch 

Tiêm/Truyền

Cty CP Fresenius Kabi 

Bidiphar- Việt Nam
Ống             410 260

2 40.12

Lidocain hydroclorid khan 

(dưới dạng Lidocain 

hydroclorid monohydrat

Xylocaine Jelly 

Oin 2% 30g 10's
VN-19788-16 2%

Gel, Dùng 

ngoài

Recipharm 

Karlskoga AB-Thụy 

Điển

tuýp      55,600              13 

2  40,357 Clorpromazin (hydroclorid) Aminazin 1,25%

 VD-15685-11

Gia hạn đến 

12/12/17. Số CV 

24338/QLD-ĐK 

25mg/2ml Dung dịch tiêm
Công ty CP Dược 

Danapha - Việt Nam
ống          1,250 273            

3 40.16 Morphin (hydroclorid, sulfat) Morphin VD-24315-16 10mg/1ml Dung dịch tiêm

Chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm trung 

ương Vidipha tại Bình 

Dương - Việt Nam

Ống          3,003 270            

4 40.933 Diazepam DIAZEPAM VD-24756-16 5mg Viên nén, Uống Pharmedic - Việt Nam viên             164 3,660         

5 40.155 Amoxicilin+ acid clavulanic
Ofmantine-Domesco 

1g
 VD-19635-13  875mg+125mg  Viên, uống (vỉ)

DOMESCO - Việt 

Nam
viên          2,450 35,400       

THUỐC TÂN DƯỢC

I.THUỐC GÂY TÊ, MÊ,THUỐC AN THẦN

II. THUỐC CHỐNG NHIỄM KHUẨN



STT Mã HC
Tên thuốc theo DM của 

BHYT

Tên thành phẩm 

của thuốc

Số đăng ký 

hoặc số GPNK

Nồng độ - 

Hàm lượng

Đường dùng - 

Dạng bào chế
Nhà sản xuất Đơn vị Đơn giá

Số lượng 

mua
Ghi chú

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)

6 40.179 Ceftazidim Zidimbiotic 1000  VD-19012-13 1.000mg 
Bột pha dung 

dịch tiêm

Tenamyd 

Pharmaceutical 

Corporation- Việt Nam

lọ        17,892 12,930       

7 40.179 Ceftazidim Greadim VD-18234-13 1.000mg 

Bột pha dung 

dịch 

Tiêm/Truyền

Cty CP dược phẩm 

Am Vi - Việt Nam
lọ        10,750 12,000       

40.156 Amoxicilin+ sulbactam UNAMOC  VD-20742-14 500mg+ 500mg
Viên nén, uống 

(vỉ)

Công ty CP dược 

phẩm Hà Tây - Việt 

Nam

Viên          7,250 10,000       

8 40.182 Ceftizoxim Zasemer 1g VD-23500-15 1.000mg 

Bột pha dung 

dịch 

Tiêm/Truyền

Cty CP dược phẩm 

Am Vi - Việt Nam
lọ        18,000 12,000       

9 40.229 Levofloxacin Kaflovo  VD-17469-12 500mg Viên, uống (vỉ)

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa - 

Việt Nam

viên             660 8,540         

10 40.229 Levofloxacin
Ceteco 

Leflox 500
VD-17197-12 500mg Uống 

Ceteco US, Việt 

Nam
viên 770 9,200

11 40.229 Levofloxacin Tavanic VN-19455-15 500mg Uống
Sanofi Winthrop 

Industrie
viên      36,550            600 

12 40.167 Cefdinir Cefdinir  VD-17986-12 300mg
Viên nang cứng, 

Uống

Công ty CPDP 

TV.PHARM - Việt 

Nam

viên          2,738 14,560       

13 40.169 Cefixim Orenko  VD-23074-15 200mg
Viên nang cứng, 

Uống

Công ty CPDP 

TV.PHARM - Việt 

Nam

viên          1,022 7,000         

14 40.206 Tobramycin A.T Tobramycine inj VD-25637-16 80mg/2ml Dung dịch tiêm

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An Thiên - 

 Việt Nam

ống        10,080 12,000       

15 40.196 Ticarcilin + Acid clavulanic Combikit  VD-16930-12  1,5g + 0,1g 
Bột pha tiêm, 

tiêm

Công ty CPDP Minh 

Dân - Việt Nam
Lọ      104,000 1,500         
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BHYT

Tên thành phẩm 
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16 40.212 Metronidazol
Metronidazol 

100ml
VD-18093-12 500mg/100ml Tiêm

Công ty TNHH 

B.Braun Việt Nam - 

Việt Nam

viên 9450 300

17 40.48 Paracetamol
PARACETAMOL  

500MG
 VD-12730-10 500mg Viên, uống (vỉ) S.Pharm - Việt Nam viên               76 58,500       

18 40.67 Alpha chymotrypsin Alfachim  VD-18712-13 4,2mg viên nén, uống
Công ty CPDP Cửu 

Long - Việt Nam
viên             133 15,000       

19 40.693 Alverin (citrat) Alverin  40mg  VD-15644-11 40mg  Viên, uống (vỉ) Vinphaco - Việt Nam viên             95 1,675         

20 40.41 Meloxicam Meloxicam
 VD-16392-12 

(Có giấy gia hạn) 
7,5mg Viên, uống (vỉ)

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa - 

Việt Nam

viên               59 2,600         

21 40.81 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) Clorpheniramin VD-17176-12 4mg Viên, uống (vỉ)

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa - 

Việt Nam

Viên               29 52,900       

22 40.86 Epinephrin (adrenalin) Adrenalin  VD-12988-10 1mg/1ml
Dung dịch tiêm, 

Tiêm
Vinphaco - Việt Nam Ống          2,100 39              

23 40.534 Dopamin (hydroclorid)

Dopamin 

Hydrochloride USP 

40mg/ml

VN-15124-12 200mg/5ml
Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch 

Rotexmedica - 

Germany
ống        19,360 13

24 40.519 Nifedipin
Nifedipin Hasan 20 

Retard
 VD-16727-12  20mg

Viên phóng 

thích kéo dài 

(chậm); uống 

(vỉ)

Công ty TNHH Hasan 

- Dermapharm, Việt 

Nam

Viên             483         2,600 

IV . THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG 

V. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU 

 Thuốc điều trị tăng huyết áp, suy tim

III . THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM 
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25 40.495 Candesartan CANCETIL VD-21075-14 16mg Uống

Công ty TNHH DP

 Shinpoong Daewoo 

- 

Việt Nam

Viên 3575 1,000

26 40.478
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
Domitral

 VD-9724-09 gia 

hạn đến ngày 

30/05/2017 

2,5mg Viên, uống (vỉ)
DOMESCO - Việt 

Nam
Viên             630 15,600       

27 40.504 Imidapril IMIDAGI 10 VD-15367-11 10mg Viên, uống (vỉ)
Agimexpharm

- Việt Nam
Viên          2,220 2,400         

28 40.504 Imidapril Idatril 5mg  VD-18550-13 5mg viên nén, uống

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm và Sinh 

học y tế - Việt Nam

Viên          1,048 429            

29 40.659 Furosemid Vinzix  VD-15672-11 40mg Viên, uống (vỉ) Vinphaco - Việt Nam viên             120 1,880         

30 40.659 Furosemid Vinzix  VD-12993-10 20mg/2ml
Dung dịch tiêm, 

Tiêm
Vinphaco - Việt Nam ống          1,200 160            

31 40.731 Nifuroxazid Ercefuryl 200mg VN-17026-13 200mg Uống
Sanofi Winthrop -

Pháp
viên 1499 1,500

32  40,677 Omeprazol Ovac - 20  VD-20187-13 20mg
viên nang tan 

trong ruột, uống

Công ty CPDP Cửu 

Long - Việt Nam
viên             129 9,784         

33 40.690 Metoclopramid Vincomid  VD-21919-14 10mg/2ml
Dung dịch tiêm, 

Tiêm
Vinphaco - Việt Nam ống          1,428 650            

34 40.690 Metoclopramid Kanausin  VD-18969-13 10mg Viên, uống (vỉ)

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa - 

Việt Nam

viên 98 300            

VII. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HOÁ

VII. THUỐC LỢI TIỂU, TIỂU ĐƯỜNG
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BHYT
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35 40.105
Vitamin B1+ Vitamin B6+ Vitamin 

B12
Vitamin 3B  VD-12924-10 

12 mg+ 125mg+ 

125mcg

Viên nén bao 

phim, Uống
Quapharco- Việt Nam Viên             380 570            

36 40.671
Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd + simethicon
GRANGEL VD-18846-13

600mg+

392,2mg+

60mg

Uống 

Công ty TNHH DP

 Shinpoong Daewoo 

- 

Việt Nam

gói 2940 10,000

37 40.775 Methyl prednisolon Vinsolon  VD-19515-13  40mg
Bột pha dung 

dịch tiêm, Tiêm
Vinphaco - Việt Nam lọ          9,429 11,464       

38 40.774 Hydrocortison natri succinat Vinphason  VD-22248-15 100mg
Thuốc tiêm bột 

đông khô, Tiêm  
Vinphaco - Việt Nam lọ          8,200 2,700         

39 40.776 Prednisolon Prednisolon  VD-15663-11  5mg Viên, uống (vỉ) Vinphaco - Việt Nam Viên             100 25,844       

40 40.765 Dexamethason Dexamethasone VD-11225-10 4mg/1ml Tiêm
HD Pharma - Việt 

Nam 
ống 840 1,500

41 40.992 Codein + terpin hydrat Terpin codein  VD-16011-11 
3,9mg+

100mg
viên nén, uống

Công ty CPDP Cửu 

Long - Việt Nam
viên             177 109,170     

42 40.981

Ipratropium bromide anhydrous 

(dưới dạng Ipratropium bromide 

monohydrate) 0,5mg;  Salbutamol 

(dưới dạng Salbutamol sulfate) 2,5 

mg

Combivent 3mg + 

0,52mg x 2,5ml
 VN-19797-16 0,5mg + 2,5mg

Dung dịch khí 

dung/ Dạng hít

Laboratoire Unither - 

Pháp
Ống        16,074 27,300       

Nhóm 1 

và nhóm 

2

43 40.980 Salbutamol (sulfat) BUTO-ASMA VN-16442-13
0,1mg/liều x 200 

liều

Dạng xịt, khí 

dung

Laboratorio Aldo 

Union, S.A, - Tây Ban 

Nha

Bình xịt        58,170 200

VIII. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

Hocmon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế

IX. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
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44 40,976

Ipratropium bromide khan 

(dưới dạng Ipratropium 

bromide monohydrate) + 

Fenoterol Hydrobromide 

Berodual 10ml 

MDI (HFA)
VN-17269-13

0,02mg/nhát 

xịt + 

0,05mg/nhát 

xịt

Dung dịch khí 

dung/ Xịt

Boehringer 

Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG. - 

Đức

Bình 132323 400

45 40,762
Budesonide, Formoterol 

fumarat dihydrate

Symbicort Tur Oth 

60 Dose 160/4.5
VN-12852-11

Mỗi liều 

phóng thích 

chứa: 

Budesonide 

160mcg; 

Formoterol 

fumarate 

dihydrate 

4,5mcg

Bột dùng để 

hít, Hít

AstraZeneca AB-

Thụy Điển
Ống 286440 200            

46 40.982
Salmeterol xinafoate ; 

Fluticasone propionate

Seretide Evohaler 

DC 25/125mcg 120d
 VN-15448-12 

125mcg/liều + 

25mcg/liều

Thuốc phun mù 

hệ hỗn dịch để 

hít qua đường 

miệng, Hít qua 

đường miệng

Glaxo Wellcome SA-

Tây Ban Nha
Bình xịt      225,996 42              

47 40.983 Terbutalin sulfate
Bricanyl Inj. 0.5mg/ 

ml 5's
 VN-20227-17 0,5mg

Dung dịch tiêm, 

Tiêm tĩnh mạch 

(IV)

Cenexi,Pháp Ống        11,990 2,600

48 40.983 Terbutalin Vinterlin  VD-20895-14 0,5mg/1ml
Dung dịch tiêm, 

Tiêm
Vinphaco - Việt Nam ống          4,830 2,000         

49 40.995 Eprazinon TURANON VD-24369-16 50mg Viên nén, uống
Cty CP Dược 

Vacopharm - Việt Nam
viên             252 16,640       

50 40,761 Budesonid
Budecort 0,5mg 

Respules
VN-15754-12 0,5mg/2ml

Dung dịch dùng 

cho máy khí 

dung

Cipla Ltd. - India ống          9,490 4,000         
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BHYT

Tên thành phẩm 
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51 40.980 Salbutamol (sulfat) Zensalbu nebules 5.0 VD-21554-14 5mg/2,5ml

Dung dịch dùng 

cho máy khí 

dung

Công ty cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội - 

Việt Nam

ống          8,400 4,600         

52 40.980 Salbutamol (sulfat)

Ventolin Nebules 

(hoặc tương đương 

điều trị)

VN-13707-11 5mg/2,5ml Khí dung
GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd-Úc
ống        8,513         8,887 

02 gói ( 

Biệt 

dược và 

Generic)

53 40.1011 Các acid amin
Aminosteril Sol 10% 

250ml 1's
 VD-19242-13 10%, 250ml

Dung dịch tiêm 

truyền, Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch (IV)

Công ty CP Fresenius 

Kabi Bidiphar-Việt 

Nam

chai        72,000 1,400         

54 40.1015 Glucose Glucose 5% VD-17664-12 5%-500ml
Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch

Cty CP Fresenius Kabi 

Bidiphar- Việt Nam
chai          7,140 8,816         

55 40.1015 Glucose Glucose 20% VD-12492-10 20% - 500ml
Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch

Cty CP Fresenius Kabi 

Bidiphar- Việt Nam
chai        12,180 140            

56 40,883 Natri clorid Natri clorid 0,9%  VD-21954-14 0,9%  - 500ml
Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch

Cty CP Fresenius Kabi 

Bidiphar- Việt Nam
chai          6,615 20,410       

57 40,883 Natri clorid Natri clorid 3% VD-23170-15 3%- 100ml

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch, tiêm 

truyền

Cty CP Fresenius Kabi 

Bidiphar- Việt Nam
chai          7,770 450            

58 40.1026 Ringer lactat Ringer lactate VD-22591-15 500ml
Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch

Cty CP Fresenius Kabi 

Bidiphar- Việt Nam
Chai          6,930 5,291         

59 40.1017 Kali chloride

Potassium 

Chloride Proamp 

0,10g/ml

 VN-16303-13 1g/10ml

Dung dịch đậm 

đặc để pha dung 

dịch tiêm 

tuyền/Tiêm 

truyền

Laboratoire 

Aguettant - Pháp
ống          5,500 390

Thuốc tiêm truyền

X. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ

 CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC
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60 40.1005 Kali clorid Kali Clorid Kabi 10% VD-19566-13 10%- 10ml Dung dịch tiêm
Cty CP Fresenius Kabi 

Bidiphar- Việt Nam
ống          2,100 195

61 40.1028 Nước cất pha tiêm Nước cất pha tiêm VD-15023-11 5ml
Dung môi pha 

tiêm

Cty CP Fresenius Kabi 

Bidiphar- Việt Nam
ống             546 26,700       

Trưởng Khoa Dược

Nguyễn Quốc Thế

Giám Đốc

Nguyễn Tấn Lộc
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